
Phụ lục 1
DANH MỤC HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2608/YCBG-BV ngày 26/09/2024 của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam)

STT Tên mặt hàng Thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số lượng dự kiến 
mua sắm *

1 Típ hút mẫu dùng trên hệ thống miễn dịch 
tự động

AssayTip được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy 
phân tích miễn dịch Cái - 25.200 ₫-              

2 Cup chứa mẫu dùng trên hệ thống miễn 
dịch tự động Cốc phản ứng, sử dụng 1 lần cho bệnh nhân, Calib, QC Cái - 14.400 ₫-              

3 Đầu côn dùng cho sàng lọc NAT Đầu côn được sử dụng để hút, nhả và trộn. Được sử dụng 
trong các máy PCR dùng cho sàng lọc NAT Cái - 3.874 ₫-               

4 Ống hút mẫu Ống hút mẫu dùng cho sàng lọc NAT Cái - 432 ₫-                  

5 Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử dùng cho sàng lọc NAT Cái - 1.152 ₫-               

6 Ống dẫn mẫu thử Ống dẫn mẫu thử máy tách chiết và Real Time PCR tự 
động dùng cho sàng lọc NAT Cái - 288 ₫-                  

Cộng : 06 khoản

(* Số lượng dự kiến mua sắm có thể thay đổi phù hợp với nhu cầu thực tế của bệnh viện)



CÔNG TY……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
EMAIL:………………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số ….. của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 
danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

STT

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT 

trong 
danh 
mục 
mời 
chào 
giá

Tên danh mục 
mời chào giá Thông số kỹ thuật

Mã 
theo 
QĐ 
5086

Tên 
thương 

mại

Chủng 
loại/ 
Mã 
hàng

Thông 
số

 kỹ 
thuật

Hãng 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Quy 
cách 
đóng 

gói

Tiêu 
chuẩn 
chất 

lượng 

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng 

Đơn giá 
có VAT 
(VND)

Thành 
tiền có 
VAT 

(VND)

1
2

............
v  Yêu cầu báo giá:

 - Báo giá này có hiệu lực …..ngày kể từ ngày báo giá. 
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị 
trường của cùng nhà cung cấp hoặc cùng chủng loại
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật về đấu 
thầu; 

……..,ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)


